
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Đường D1, Lô J7, khu công nghiệp chuyên sâu Phú Mỹ 3, Phường Phước Hoà, Thị xã 
Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

138.000.000.000 VNĐ

24/05/20193. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH IGUACU VIỆT NAM

3502396576

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất cà phê
Chi tiết: Sản xuất cà phê hòa tan và sản phẩm cà phê chiết xuất 
từ nguyên liệu hạt cà phê nhân thô

1077(Chính)

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH IGUACU VIỆT NAM
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: IGUACU VIETNAM COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Điện thoại: (+81) 3-3282-7489
Email: B924MBR@jpn.marubeni.com

(+81) 3-3282-7372Fax:
Website:

Tên tổ chức:
Mã số doanh nghiệp/Quyết định thành lập số:

MARUBENI CORPORATION
0100-01-008776

Do: Sở Tư Pháp Tokyo, Nhật Bản Cấp ngày: 01/12/1949
Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà Tokyo Nihombashi, số 2-7-1 Nihonbashi, quận Chuo-

ku, thành phố Tokyo, Nhật Bản

7. Thông tin về chủ sở hữu:

(138.000.000.000 Việt Nam đồng) tương đương (6.000.000 đô la Mỹ)

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       TK5034093
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 1-431-43 Kuji, quận Takatsu-ku, thành phố Kawasaki, 
Kanagawa, Nhật Bản
Chỗ ở hiện tại: 1-15-33 Kuji, quận Takatsu-ku, thành phố Kawasaki, Kanagawa, Nhật 
Bản

Họ và tên:   ATSUSHI YAMADA Nam

27/02/1973 Nhật Bản

03/08/2011 Bộ ngoại giao Nhật Bản

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Hộ chiếu nước ngoài

Giám đốcChức danh:
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* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       TZ1042748
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 1-2286 Midorigaoka, quận Meguro-ku,Tokyo, Nhật 
Bản
Chỗ ở hiện tại: 3-6-1-512 Kokuryo-cho, thành phố Chofu, Tokyo, Nhật Bản

Họ và tên:   MASAHIKO YOSHIMURA Nam

16/09/1966 Nhật Bản

13/04/2015 Bộ ngoại giao Nhật Bản 

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Hộ chiếu nước ngoài

Giám đốcChức danh:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       TR5030469
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 2-28 Honamanuma, quận Suginami-ku, Tokyo, Nhật 
Bản
Chỗ ở hiện tại: 67 Lê Lợi, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 
Nam

Họ và tên:   KOJI ARAI Nam

28/07/1968 Kinh Việt Nam

13/11/2015 Bộ ngoại giao Nhật Bản

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Hộ chiếu nước ngoài

Giám đốcChức danh:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       TK8714587
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 4-302 Nishishinjuki, quận Shinju-ku, Tokyo, Nhật Bản
Chỗ ở hiện tại: Intercontinental Residence Saigon- Phòng 1004, Hai Bà Trưng, Phường 
Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Họ và tên:   RYOTA SHINAGAWA Nam

22/09/1990 Nhật Bản

13/02/2013 Bộ ngoại giao Nhật Bản

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Hộ chiếu nước ngoài

Giám đốcChức danh:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       TS0903339
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 2 Kamisaginomiya, quận Nakano-ku, Tokyo, Nhật Bản
Chỗ ở hiện tại: 2-39-20-503 Naritahigashi, quận Suginami-ku, Tokyo, Nhật Bản

Họ và tên:   YOSHITO ISHIHARA Nam

06/01/1973 Nhật Bản

04/06/2018 Bộ ngoại giao Nhật Bản

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Hộ chiếu nước ngoài

Giám đốcChức danh:
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       TR4258375
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 8-5-5 Shimorenjaku, thành phố Mitaka, Tokyo, Nhật 
Bản
Chỗ ở hiện tại: Sun Wah Tower, 115 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành 
phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Họ và tên:   KAZUYUKI KAJIWARA Nam

25/12/1966 Nhật Bản

17/06/2015 Bộ ngoại giao Nhật Bản

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Hộ chiếu nước ngoài

Chủ tịch công tyChức danh:
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